X. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
10.1. Dân số và biến động dân số
10.1.1. Số lượng và tốc độ tăng dân số
Mặc dù tốc độ gia tăng dân số nói chung và mức sinh nói riêng của nước ta vẫn đang trên đà giảm nhanh, song đến nay số lượng dân số vẫn tăng 1,3%/năm. Đến giữa năm 2003, dân số cả nước đã lên tới gần 81 triệu người. Tốc độ đô thị hoá những năm gần đây cũng tăng khá nhanh, sau 4 năm kể từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 1999, tỷ lệ dân số thành thị tăng từ 22,4% năm 1999 lên 25,4% năm 2003.
Dân số trung bình năm 2001-2003

phân theo giới tính và phân theo thành thị nông thôn
	
	2001
	2002
	Ước tính 2003

	
	
	
	

	Tổng số (Nghìn người)
	78685,8
	79727,4
	80782,7

	a. Phân theo giới tính
	
	
	

	     Nam
	38684,2
	39197,4
	39717,3

	     Nữ
	40001,6
	40530,0
	41065,4

	b. Phân theo thành thị, nông thôn
	
	
	

	     Thành thị
	19469,3
	20022,1
	20512,3

	     Nông thôn
	59216,5
	59705,3
	60270,4

	Tỷ lệ tăng so với năm trước (%)
	1,4
	1,3
	1,3

	
	
	
	


10.1.2. Mức sinh

a. Tỷ suất sinh thô 
Kết quả điều tra biến động dân số-KHHGĐ trong 2 năm 2000 và 2001 đã cho thấy xu hướng là những vùng/tỉnh có mức sinh cao trong cuộc TĐTDS và nhà ở 1999 thì đến nay mức sinh tiếp tục giảm, nhưng ngược lại ở những vùng/tỉnh có mức sinh đã đạt hoặc tiệm cận mức sinh thay thế thì mức sinh lại nhích dần lên, làm cho mức sinh chung của cả nước tuy vẫn giảm nhưng với tốc độ giảm chậm dần. Đến năm 2002, tỷ suất sinh thô của cả nước gần như đã dừng lại. Mặc dù nhiều năm qua đã đạt hoặc vượt chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh 0,05%/năm, song đến năm 2002 dường như mức sinh không giảm. Đây cũng là xu hướng phổ biến đối với tất cả các nước đang tiệm cận mức sinh thay thế trong khu vực và trên thế giới.
Tỷ suất sinh thô của Việt Nam và một số nước trong khu vực
%o
	
	Thời kỳ nghiên cứu
	Tỷ suất sinh thô-CBR       

	
	
	

	Việt Nam
	
	

	TĐTDS và nhà ở 1/4/1999
	4/1998-3/1999
	19,9

	Điều tra biến động dân số 1/7/2000
	7/1999-6/2000
	19,2

	Điều tra biến động dân số 1/4/2001
	4/2000-3/2001
	18,6

	Điều tra biến động dân số 1/4/2002
	4/2001-3/2002
	19,0

	Trung Quốc
	2000
	14,9

	Đông Nam á
	2000
	22,0

	In-đô-nê-xi-a
	2000
	20,8

	Ma-lai-xi-a
	1998
	24,4

	Phi-li-pin
	2000
	26,7

	Xin-ga-po
	1999
	12,8

	Thái Lan
	1999
	16,1

	
	
	


b.  Tỷ suất sinh đặc trưng và tổng tỷ suất sinh
Các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 1999 (TĐTDS), Điều tra biến động dân số-KHHGĐ 1/4/2001 và 1/4/2002 (ĐT BĐDS) thu thập những thông tin về tỷ suất sinh đặc trưng theo độ tuổi (ký hiệu là ASFR) và tổng tỷ suất sinh (TFR). Các số liệu thu thập được cho thấy mức sinh của Việt Nam đã giảm khá nhanh trong 10 năm trước cuộc TĐTDS 1999 và tiếp tục giảm đến năm 2001, rồi dừng lại vào năm 2002.

Tỷ suất sinh đặc trưng 

và tổng tỷ suất sinh 1999-2002
%o
	
	Tỷ suất sinh đặc trưng

	
	TĐTDS 1999
	ĐT BĐDS 1/4/2001
	ĐT BĐDS 1/4/2002

	
	
	
	

	15-19
	29
	24
	23

	20-24
	158
	147
	145

	25-29
	135
	137
	141

	30-34
	81
	79
	83

	35-39
	41
	39
	39

	40-44
	18
	13
	14


	45-49
	6
	4
	3

	TFR (Số con/1 phụ nữ)
	2,33
	2,25
	2,28

	
	
	
	


Có sự khác biệt rõ nét về tổng tỷ suất sinh (TFR) giữa thành thị và nông thôn. TFR của khu vực thành thị là 1,9 con, trong khi đó TFR của nông thôn là 2,4 con và phụ nữ thuộc hai nhóm tuổi 20-24; 25-29 đóng vai trò chính trong việc hạ thấp mức sinh của khu vực thành thị xuống dưới mức thay thế.

Tỷ suất sinh đặc trưng và tổng tỷ suất sinh 

phân theo thành thị và nông thôn năm 2002
%o
	
	Tỷ suất sinh đặc trưng

	
	Cả nước
	Chia ra:

	
	
	Thành thị
	Nông thôn

	
	
	
	

	15-19
	23
	13
	25

	20-24
	145
	93
	165

	25-29
	141
	130
	146

	30-34
	83
	86
	83

	35-39
	39
	43
	38

	40-44
	15
	14
	15

	45-49
	3
	2
	4

	TFR
	2,3
	1,9
	2,4

	
	
	
	


c. Xu hướng và sự khác biệt về mức sinh
Mức sinh của Việt Nam đã giảm đáng kể trong thời kỳ 1999-2002. Ở khu vực thành thị, TFR tăng từ 1,7 lên 1,9 con/một phụ nữ, trong khi đó ở nông thôn TFR đã giảm từ 2,6 xuống 2,4 con; tỷ suất sinh thô cũng tăng từ 15,9 lên 16,9 phần nghìn ở khu vực thành thị và giảm từ 21,2 xuống 19,6 phần nghìn ở khu vực nông thôn.

Tổng tỷ suất sinh ở khu vực thành thị là 1,9 con, thấp hơn khu vực nông thôn 0,5 con và đã dưới mức sinh thay thế trong nhiều năm qua. Xu hướng diễn biến tổng tỷ suất sinh cũng tương tự như tỷ suất sinh thô đã nêu ở trên, đó là kể từ sau cuộc TĐTDS 1999 những vùng/tỉnh có mức sinh cao thì tổng tỷ suất sinh (TFR) tiếp tục giảm, nhưng đối với các vùng/tỉnh và khu vực thành thị trước đây đã đạt hoặc thấp dưới mức sinh thay thế thì TFR lại có hiện tượng nhích dần lên. Trong hai năm 2001-2002 mức sinh dường như cũng chững lại. Vì thế cần tiếp tục phấn đấu giảm sinh trong một thời gian nữa mới có thể đảm bảo cho mức sinh ổn định. Đặc biệt là khu vực nông thôn của vùng Tây Bắc và Tây Nguyên hiện vẫn có TFR ở mức rất cao-trên 3 con/phụ nữ.

Tỷ suất sinh thô và tổng tỷ suất sinh

phân theo thành thị, nông thôn 1999-2002
%o
	
	TĐTDS và nhà ở 1/4/1999
	
	ĐT BĐDS 1/7/2000
	
	ĐT BĐDS 1/4/2001
	
	ĐT BĐDS 1/4/2002

	
	CBR (%o)
	TFR (Con/ phụ nữ)
	
	CBR (%o)
	TFR (Con/ phụ nữ)
	
	CBR (%o)
	TFR (Con/ phụ nữ)
	
	CBR (%o)
	TFR  (Con/ phụ nữ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cả nước
	19,9
	2,3
	
	19,2
	2,3
	
	18,6
	2,3
	
	19,0
	2,3

	 Thành thị
	15,9
	1,7
	
	16,2
	1,8
	
	15,4
	1.9
	
	16,9
	1,9

	 Nông thôn
	21,2
	2,6
	
	20,1
	2,5
	
	19,7
	2,4
	
	19,6
	2,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


d. Mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên
Tỷ lệ phần trăm sinh con thứ ba trở lên của phụ nữ nước ta vẫn còn khá cao với trên một phần năm số phụ nữ đã sinh con thứ ba trở lên trong 12 tháng trước thời điểm điều tra năm 2002. Tỷ lệ này của khu vực nông thôn cao gần gấp đôi khu vực thành thị (24% so với 13%). Nếu chỉ giới hạn nghiên cứu trong số phụ nữ đã từng có chồng thì tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ ba trở lên sẽ còn cao hơn rất nhiều.

Tương tự như mức sinh, có sự khác biệt rất rõ nét giữa các vùng về tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, cao nhất là vùng Tây Nguyên; tiếp đến là vùng Bắc Trung Bộ và thấp nhất là vùng đồng bằng sông Hồng. Có sự tương quan rất chặt chẽ giữa mức sinh và tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ ba trở lên, ở đâu có mức sinh cao thì ở đó có tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ ba trở lên cũng cao và ngược lại. 
Mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên năm 2002

	
	TFR (Số con/phụ nữ)
	Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên (%)

	
	
	

	Cả nước
	2,3
	22

	Thành thị
	1,9
	13

	 Nông thôn
	2,4
	24

	
	
	


10.1.3.  Mức độ chết

a. Tỷ suất chết thô và tỷ suất chết sơ sinh

Đến nay tỷ suất chết sơ sinh của cả nước là 26 phần nghìn và tỷ suất chết thô là 5,8 phần nghìn. Các số liệu này chỉ ra rằng, kể từ cuộc TĐTDS 1999, tỷ suất chết sơ sinh của nước ta vẫn tiếp tục giảm, nhưng tỷ suất chết thô lại tăng dần do cơ cấu dân số nước ta ngày càng bị già hoá. Có sự khác biệt đáng kể về mức độ chết sơ sinh giữa thành thị và nông thôn. Tỷ suất chết sơ sinh của khu vực nông thôn là 29 phần nghìn, gấp 1,7 lần của khu vực thành thị; tỷ suất chết thô của khu vực nông thôn gấp 1,4 lần khu vực thành thị. 

Tỷ suất chết sơ sinh và tỷ suất chết thô phân theo

thành thị, nông thôn 1999-2002
%0
	
	Tỷ suất chết sơ sinh (IMR)
	
	Tỷ suất chết thô (CDR)

	
	ĐTDS  1999
	ĐTBĐDS 2000
	ĐTBĐDS 2002
	
	TĐTDS  1999
	ĐTBĐDS 2000
	ĐTBĐDS 2002

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cả nước:
	36,7
	31,2
	26,0
	
	5,7
	5,6
	5,8

	Thành thị
	18,3
	20,1
	17,0
	
	4,2
	3,8
	4,5

	Nông thôn
	41,0
	34,6
	28,8
	
	6,0
	6,1
	6,3

	
	
	
	
	
	
	
	


Mặc dù mức độ chết sơ sinh của nước ta đã giảm đáng kể, song sự khác biệt giữa các vùng vẫn còn rất lớn. Đáng lưu ý là ở hai vùng Tây Bắc và Tây Nguyên là những vùng còn nhiều khó khăn nên mặc dù mức độ chết trong những năm gần đây đã và đang có xu hướng giảm nhanh, song các tỷ suất chết lên xuống không ổn định với mức độ dao động khá cao.  

10.1.4. Tình hình thực hiện kế hoạch hoá gia đình
a. Hiện trạng sử dụng các biện pháp kế hoạch hoá gia đình
Tỷ lệ các cặp vợ chồng đang sử dụng các biện pháp KHHGĐ (ký hiệu là CPR) của nước ta đã tăng rất nhanh trong 7 năm qua, trong đó các biện pháp tránh thai hiện đại tăng nhanh và liên tục, còn các biện pháp truyền thống có xu hướng giảm. Hiện nay, mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai của nước ta đã cao hơn mức bình quân của thế giới. Đây là yếu tố tác động mạnh nhất (chiếm khoảng 70%) và có ý nghĩa quyết định đến mức độ giảm tỷ lệ sinh, làm cho mức sinh của nước ta giảm liên tục với tốc độ nhanh trong 15 năm qua.

Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai trong nhiều năm qua tăng nhanh ở tất cả các vùng và các tỉnh, đã làm cho mức sinh giảm nhanh ở tất cả các địa phương trong cả nước. Đồng thời, sự chênh lệch về tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai giữa các tỉnh ngày càng được thu hẹp với tốc độ nhanh. Theo kết quả sơ bộ của cuộc điều tra nhân khẩu học và sức khoẻ (DHS) tiến hành vào cuối năm 2002, đến nay tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai đã đạt 79%. Theo đánh giá của các chuyên gia trong nước và quốc tế, đây là một tỷ lệ rất cao. Việc áo dụng rộng rãi các biện pháp tránh thai đã góp phần quan trọng đưa mức sinh của nước ta đã đạt mức sinh thay thế (TFR ( 2,1) vào cuối năm 2002.
Tỷ lệ sử dụng các biện pháp 

tránh thai ở Việt Nam và thế giới

%

	
	CPR
	Trong đó các biện pháp hiện đại

	
	
	

	Việt Nam:
	
	

	     Điều tra BĐDS 1/10/1996
	63,3
	52,0

	     Điều tra BĐDS 1/4/1998
	70,9
	57,9

	     Điều tra BĐDS 1/4/2001
	73,9
	61,1

	     Điều tra BĐDS 1/4/2002
	76,9
	64,7

	     Điều tra DHS 11/2002 (b/c nhanh)
	78,5
	...

	Thế giới (1997)
	61,9
	55,6

	Các nước phát triển (1994)
	70,4
	59,2

	Các nước đang phát triển (1997)
	60,2
	54,9

	Châu Á (1997)
	66,6
	60,6

	
	
	


b. Tình hình nạo, hút thai
Tỷ lệ nạo, hút thai đã và đang có chiều hướng giảm nhanh, trong đó khu vực thành thị có tốc độ giảm nhanh hơn; khu vực nông thôn có tỷ lệ nạo, hút thai thấp và giảm chậm hơn khu vực thành thị. Mặc dù vậy, so với tình hình chung thế giới, đến năm 2002, tỷ lệ nạo và hút thai của nước ta vẫn thuộc loại cao với mức 1,1%.

Tỷ lệ nạo, hút thai năm 1996-2002
%
	
	1996
	1997
	1998
	2001
	2002

	
	
	
	
	
	

	Cả nước
	1,8
	1,4
	1,5
	1,3
	1,1

	     Thành thị
	2,3
	2,1
	1,9
	1,7
	1,1

	     Nông thôn
	1,6
	1,3
	1,4
	1,2
	1,1

	
	
	
	
	
	


Trong số những phụ nữ có nạo/hút thai, tỷ lệ bị biến chứng sau ca nạo/hút thai của nước ta khá cao, cứ 100 ca nạo/hút thai thì có tới 8 ca gặp các biến chứng nguy hại đến sức khoẻ người mẹ như thủng tử cung 0,5%; chảy máu 2,5%; nhiễm trùng 2%; chảy mủ âm đạo và các biến chứng khác 2,8%.

Tỷ lệ nạo, hút thai và tỷ lệ biến chứng 2001-2002
	
	2001
	
	2002

	
	Tỷ lệ nạo/hút thai
	Tỷ lệ bị biến chứng
	
	Tỷ lệ nạo/hút thai
	Tỷ lệ bị 
biến chứng

	
	
	
	
	
	

	Cả nước
	1,3
	9,3
	
	1,1
	7,8

	Đồng bằng sông Hồng
	2,1
	8,6
	
	1,2
	6,4

	Đông Bắc
	1,8
	8,7
	
	1,5
	8,6

	Tây Bắc
	2,4
	...
	
	4,5
	2,1

	Bắc Trung Bộ
	0,8
	5,0
	
	0,6
	5,6

	Duyên hải Nam Trung Bộ 
	0,3
	...
	
	0,3
	26,4

	Tây Nguyên
	0,8
	30,0
	
	0,4
	3,4

	Đông Nam Bộ
	1,2
	17,0
	
	0,9
	13,2

	Đồng bằng sông Cửu Long
	0,9
	16,7
	
	1,1
	14,6

	
	
	
	
	
	


10.2. Lao động và việc làm
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã đề ra những nội dung, quan điểm và mục tiêu phát triển trong lĩnh vực lao động xã hội, trong chiến lược phát triển nguồn  nhân lực, giải quyết việc làm, chủ yếu tập trung vào 4 chỉ tiêu cơ bản là:

• Chuyển dịch cơ cấu lao động, đưa tỷ trọng lao động nông, lâm nghiệp và thuỷ sản xuống 50% vào năm 2010;

• Tạo việc làm mới và giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 6% vào cuối kế hoạch 5 năm 2001-2005;

• Nâng cao tỷ lệ thời gian lao động được sử dụng ở khu vực nông thôn lên 80% vào năm 2005;

• Chú trọng đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật cho người lao động, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp lên 30% vào năm 2005 và 40% vào năm 2010.

Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, thực trạng lực lượng lao động của nước ta có những đặc điểm như sau:

a. Nguồn lao động xã hội và số người có việc làm

Đến giữa năm 2002, cả nước có 38,7 triệu lao động có việc làm, số lao động này liên tục tăng lên qua mỗi năm cả về số lượng và tốc độ.
Số lượng và mức tăng số người

có việc làm hàng năm 2000-2002
	
	Số người  có việc làm 
(Nghìn  người)
	Mức gia tăng so với năm trước

	
	
	Lao động (Nghìn  người)
	Tỷ lệ tăng          (%)

	
	
	
	

	2000
	36701,8
	726,0
	2,0

	2001
	37676,4
	974,6
	2,6

	2002
	38715,4
	1039,0
	2,7

	
	
	
	


b. Cơ cấu lao động

Sự chuyển dịch lao động từ khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản sang hai khu vực còn lại diễn ra với tốc độ rất chậm chạp. Trong 3 năm 2000-2002, tỷ trọng lao động của khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chỉ giảm 2,2%, bình quân mỗi năm giảm 0,7%.

Quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, đảm bảo các thành phần kinh tế được tự do phát triển theo pháp luật. Số liệu mấy năm qua cũng cho thấy thành phần kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể dường như chững lại hoặc giảm đi, các thành phần kinh tế còn lại có sức hút lao động tương đối lớn và phát triển với tốc độ khá nhanh.

Số lao động 15 tuổi trở lên 

đang làm việc phân theo khu vực
%

	
	1999
	2000
	2001
	2002

	
	
	
	
	

	Cả nước
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	  Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
	68,8
	68,2
	67,2
	66,0

	  Công nghiệp và xây dựng
	12,0
	12,1
	12,5
	12,9

	  Dịch vụ
	19,2
	19,7
	20,3
	21,1

	
	
	
	
	


c. Tình hình thất nghiệp

Tính đến giữa năm 2002, tỷ lệ thất nghiệp của khu vực thành thị đạt 6%, vẫn còn cao so với mức phổ biến của các nền kinh tế trên thế giới. Mặc dù vậy, đến năm 2005 chỉ tiêu phấn đấu hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 6% của Đảng ta là có khả năng hiện thực. Trong 3 năm 2000-2002, tốc độ giảm tỷ lệ thất nghiệp rất khác nhau giữa các vùng. Những vùng có mức giảm thất nghiệp nhanh là Bắc Trung Bộ, Tây Bắc, đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Nam Trung Bộ (giảm từ 0,7% đến 1%); các vùng còn lại giảm rất ít. Riêng vùng Đông Nam Bộ tỷ lệ thất nghiệp tăng không đáng kể (từ 6,2% lên 6,3%), mặc dù vùng này có thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nhiều giải pháp thích hợp và đạt mức giải quyết việc làm cho nhân dân khá cao.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động

trong độ tuổi ở khu vực thành thị 1999-2002
%

	
	1999
	2000
	2001
	2002

	
	
	
	
	

	Cả nước
	6,7
	6,4
	6,3
	6,0

	Đồng bằng sông Hồng
	8,0
	7,3
	7,1
	6,6

	Đông Bắc
	7,0
	6,5
	6,7
	6,1

	Tây Bắc
	5,9
	6,0
	5,6
	5,1

	Bắc Trung Bộ
	7,2
	6,9
	6,7
	5,8

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	6,6
	6,3
	6,2
	5,5

	Tây Nguyên
	5,4
	5,2
	5,6
	4,9

	Đông Nam Bộ
	6,3
	6,2
	5,9
	6,3

	Đồng bằng sông Cửu Long
	6,4
	6,2
	6,1
	5,5

	
	
	
	
	


Tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn vẫn diễn ra rất phổ biến trong cả nước. Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động trong nông nghiệp và nông thôn cao nhất ở vùng Tây Nguyên (78%), song ngay tại vùng này vẫn còn 22% quỹ thời gian lao động chưa có đủ việc làm. Vùng Tây Bắc có tỷ lệ thời gian nhàn rỗi cao nhất cả nước, chiếm tới 30% tổng quỹ thời gian lao động. Do khoảng thời gian từ nay đến năm 2005 chỉ còn rất ngắn, vì thế mục tiêu về nâng cao tỷ lệ thời gian lao động được sử dụng ở khu vực nông thôn lên 80% vào năm 2005 là rất khó thực hiện.

Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động của lao động

trong độ tuổi ở khu vực nông thôn 1999-2002
%

	
	1999
	2000
	2001
	2002

	
	
	
	
	

	Cả nước
	73,6
	74,2
	74,3
	75,3

	Đồng bằng sông Hồng
	73,9
	75,7
	75,4
	75,4

	Đông Bắc
	71,7
	73,0
	73,1
	75,9

	Tây Bắc
	72,6
	73,4
	72,8
	71,1

	Bắc Trung Bộ
	72,3
	72,1
	72,5
	74,5

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	74,0
	73,9
	74,6
	74,9

	Tây Nguyên
	78,7
	77,0
	77,2
	78,0

	Đông Nam Bộ
	76,2
	76,6
	76,4
	75,4

	Đồng bằng sông Cửu Long
	73,2
	73,2
	73,4
	76,6

	
	
	
	
	


Một trong những nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị cao và hệ số sử dụng thời gian lao động thực tế ở nông thôn vẫn còn thấp là đại bộ phận lao động của nước ta chưa qua đào tạo nghề nên khó tìm được việc làm. Trong số những người đã qua đào tạo, tỷ trọng ở các cấp trình độ đã thấp lại mất cân đối về cơ cấu. Số người có trình độ trung học chuyên nghiệp và từ cao đẳng trở lên cộng lại bằng số người có trình độ công nhân kỹ thuật và sơ học. Vì vậy, tình trạng khan hiếm công nhân kỹ thuật có tay nghề cao là rất phổ biến và kéo dài, gây nhiều khó khăn cho người lao động cũng như cho doanh nghiệp. 

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

của số người 15 tuổi trở lên đang làm việc
%
	
	2000
	2001
	2002

	
	
	
	

	Tổng số
	100,0
	100,0
	100,0

	 Không có trình độ CMKT
	86,8
	85,2
	84,2

	 Công nhân kỹ thuật/sơ cấp
	4,5
	6,9
	7,8

	 Trung học chuyên nghiệp 
	4,8
	4,0
	3,8

	 Cao đẳng, đại học trở lên
	3,9
	3,9
	4,2

	
	
	
	


d. Tình hình giải quyết việc làm ở khu vực thành thị

Trong 2,5 năm sau Đại hội IX của Đảng, khu vực thành thị của cả nước có 1331 nghìn lượt người đã được giải quyết việc làm thông qua các trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm. Tuy nhiên, nếu chỉ nghiên cứu kết quả giải quyết việc làm tại các trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm có thể sẽ chưa đầy đủ vì ở nhiều nơi mạng lưới các trung tâm môi giới việc làm chưa đủ rộng để tiếp cận hầu hết số người có nhu cầu bức xúc về việc làm nhưng chưa được giải quyết.

Số lượt người đã được giải quyết việc làm ở khu vực thành thị trong 2,5 năm qua tập trung chủ yếu ở các tỉnh, thành phố lớn, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương. Nếu phân theo vùng thì tính chung năm 2001, 2002 và 6 tháng đầu năm 2003 vùng đồng bằng sông Hồng đã giải quyết được việc làm ở khu vực thành thị cho gần 20,9 vạn lượt người; vùng Đông Bắc 5,9 vạn lượt người; Tây Bắc 1,8 vạn lượt người; Bắc Trung Bộ 7,7 vạn lượt người; Duyên hải Nam Trung Bộ 7,9 vạn lượt người; Tây Nguyên 5,4 vạn lượt người; Đông Nam Bộ 68,4 vạn lượt người; đồng bằng sông Cửu Long 15,1 vạn lượt người.

Trong những năm qua, công tác giải quyết việc làm ở khu vực thành thị đã phát triển nhiều hình thức ngày càng phong phú hơn. Bằng việc phát triển đa dạng với sự tham gia của nhiều tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, kết hợp giải quyết việc làm với chương trình xoá đói giảm nghèo, cho vay vốn, tư vấn và đào tạo nghề, huy động nhiều loại hình kinh tế cùng tham gia vào công tác tạo việc làm và thu hút lao động. Về hình thức tổ chức, đã xây dựng một số trung tâm môi giới việc làm, đầu tư tìm hiểu nhu cầu việc làm trên thị trường lao động, tổ chức “Hội chợ việc làm” nhằm tạo cơ hội cho người có nhu cầu việc làm được tiếp xúc, liên hệ với nơi có nhu cầu sử dụng lao động; khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, khuyến khích và hỗ trợ cho người không có việc làm tự tìm nguồn việc làm tại chỗ.

Tuy nhiên, thực tế những năm qua cũng đã bộc lộ một số điểm yếu cần sớm khắc phục trong công tác giải quyết việc làm: (1)Việc liên kết kinh tế, mở rộng thị trường lao động và điều tra xác định nhu cầu việc làm chưa được quan tâm đúng mức; (2) Công tác tổ chức môi giới việc làm còn thụ động, thiếu kế hoạch chặt chẽ và nhìn chung là chưa đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu đăng ký và tìm việc làm ở cả thành thị và nông thôn; (3) Vấn đề bức xúc nhất là tình trạng thiếu tay nghề thích hợp, thiếu vốn và thiếu trang thiết bị làm việc để thu hút lao động; (4) Kế hoạch và chương trình giải quyết việc làm của các cấp chưa cụ thể, chưa đồng bộ và chưa bám sát các vấn đề thực tiễn nên kết quả và chất lượng giải quyết việc làm chưa cao.
10.3. Mức sống dân cư và xoá đói giảm nghèo
10.3.1. Thu nhập của dân cư
Thu nhập của các tầng lớp dân cư tiếp tục được cải thiện so với các năm trước. Tính chung trên phạm vi cả nước, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2001-2002 theo giá thực tế đạt 357 nghìn đồng, tăng 21% so với năm 1999, trong đó, khu vực thành thị đạt 626 nghìn đồng, tăng 21,1%; khu vực nông thôn đạt 275 nghìn đồng, tăng 22,2%; nhóm giàu nhất (nhóm 20% số hộ có thu nhập cao nhất) đạt 877 nghìn đồng, tăng 18,2%; nhóm nghèo nhất (nhóm 20% số hộ có thu nhập thấp nhất) đạt 108 nghìn đồng, tăng 11,7%.

10.3.2. Chi tiêu của dân cư
Chi tiêu cho đời sống bình quân 1 người 1 tháng năm 2001-2002 của cả nước đạt 268 nghìn đồng, tăng 21,4% so với năm 1999, trong đó chi tiêu của các hộ khu vực thành thị là 460 nghìn đồng; khu vực nông thôn là 210 nghìn đồng. 

Mức sống dân cư tiếp tục có chuyển biến tích cực thể hiện qua mức chi tiêu cho đời sống. Bên cạnh việc tăng các khoản chi nâng cao chất lượng khẩu phần như chi mua thịt, trứng, đậu phụ, đường, sữa, bánh kẹo thì nhiều khoản chi tiêu ngoài ăn uống cũng tăng cả về mức chi tuyệt đối và tỷ trọng trong chi tiêu cho đời sống của hộ như: Chi nhà ở, điện, nước, vệ sinh tăng từ 3,9% năm 1999 lên 4,2% năm 2001-2002. Tương tự, chi mua sắm đồ dùng tăng từ 3,8% lên 8%; chi y tế, chăm sóc sức khoẻ từ 4,6% lên 5,7%; chi giáo dục từ 4,6% lên 6,1%; chi đi lại và bưu điện từ 6,7% lên 10%... Diện tích nhà ở bình quân đầu người cũng tăng từ 9,7m2 năm 1997-1998 lên 12,5 m2 năm 2001-2002.
Khối lư​ợng tiêu dùng một số mặt hàng

bình quân 1 ng​ười 1 tháng năm 1999 và năm 2001-2002
	
	1999
	2001-2002

	
	
	

	Gạo các loại (Kg)
	13,05
	12,01

	Thịt các loại (Kg)
	  1,23
	  1,28

	Mỡ, dầu ăn (Kg)
	  0,23
	  0,23

	Trứng gia cầm (Quả)
	  2,04
	  2,21

	Đ​ường mật, sữa, bánh mứt kẹo (Kg)
	  0,33
	  0,41

	
	
	


Năm 2001-2002 các hộ dân cư đã có nhiều loại đồ dùng lâu bền hơn, đặc biệt có những loại đồ dùng trước kia được coi là xa xỉ, đắt tiền thì nay đã trở thành những phổ biến đối với nhiều gia đình. Tỷ lệ hộ có máy thu hình tăng từ 58% năm 1997-1998 lên 67% năm 2001-2002; tỷ lệ hộ có xe máy từ 24% lên 32%. Tỷ lệ hộ có mua sắm đồ dùng lâu bền trong năm 2001-2002 là 32,8%, trong đó thành thị là 39,7% và nông thôn là 30,6%.

Sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường cũng có những cải thiện đáng kể. Tỷ lệ hộ sử dụng nước máy làm nguồn nước ăn từ 15% năm 1997-1998 lên 17,6% năm 2001-2002. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sông, hồ, ao giảm từ 12% năm 1997-1998 xuống còn 10% năm 2001-2002. Tỷ lệ hộ có hố xí tự hoại, bán tự hoại tăng từ 16,7% năm 1997-1998 lên 25,5% năm 2001-2002, trong đó vùng nông thôn tăng từ 4,6% lên 10,8%. Tỷ lệ hộ dùng điện tăng từ 49% năm 1992-1993 lên 77% năm 1997-1998 và đạt 86% vào năm 2001-2002. Ngày càng có nhiều hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng điện nên số hộ nông thôn sử dụng điện tăng từ 71% năm 1997-1998 lên 80% năm 1999 và đạt 82,7% năm 2001-2002. Năm 2001-2002 tỷ lệ nhóm hộ nghèo nhất sử dụng điện cũng đã đạt 72,2%.


10.3.3. Thiếu đói trong nông dân
Mặc dù mức sống bình quân đã tăng nhưng vẫn còn một bộ phận nhân dân, đặc biệt là nông dân vùng sâu vùng xa đời sống còn gặp khó khăn nên tình trạng thiếu đói giáp hạt vẫn xảy ra. Trong năm 2001 có 1689 nghìn lượt hộ với gần 8 triệu nhân khẩu bị thiếu đói giáp hạt; năm 2002 có 1519 nghìn lượt hộ với 7 triệu lượt nhân khẩu và 6 tháng đầu năm 2003 là 1070 nghìn lượt hộ và 4,7 triệu nhân khẩu. So với năm 2001, số hộ thiếu đói năm 2002 đã giảm 10% và số nhân khẩu thiếu đói giảm 12%. Để hỗ trợ các hộ thiếu đói khắc phục khó khăn, trong năm 2001 các cấp, các ngành và các địa phương đã trợ giúp 10,2 nghìn tấn lương thực và 20,6 tỷ đồng; năm 2002 là 13,6 nghìn tấn và 36,7 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2003 đã trợ giúp 5,9 nghìn tấn lương thực và 8,3 tỷ đồng.

10.3.4. Phân hoá mức sống
Sự phân hoá mức sống trong những năm vừa qua diễn ra ở tất cả các vùng và trong mọi tầng lớp dân cư. Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng năm 2001-2002 ở khu vực thành thị cao gấp 2,3 lần khu vực nông thôn. Ở nông thôn, thu nhập bình quân đầu người tuy có tăng lên nhưng vẫn còn ở mức thấp, nhất là thu nhập của người nghèo. Trong các vùng thì khu vực Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ có mức sống thấp hơn cả, đặc biệt vùng Tây Bắc có mức sống thấp nhất và tỷ lệ nghèo cao nhất cả nước.

Mức độ chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người 1 tháng của nhóm 20% hộ có thu nhập cao nhất so với thu nhập bình quân đầu người 1 tháng của nhóm 20% hộ có thu nhập thấp nhất năm 2001-2002 là 8,1 lần, trong đó khu vực thành thị là 8,09 lần và khu vực nông thôn là 5,6 lần. Giữa các vùng, mức chênh lệch giữa nhóm thu nhập cao nhất và nhóm thu nhập thấp nhất diễn ra không có sự khác biệt quá lớn: Vùng đồng bằng sông Hồng là 6,73 lần; Đông Bắc 6,01 lần; Tây Bắc 5,96 lần; Bắc Trung Bộ 5,82 lần; Duyên hải Nam Trung Bộ 5,83 lần; Tây Nguyên 6,75 lần; Đông Nam Bộ 8,73 lần và đồng bằng sông Cửu Long 7,14 lần. Mức chênh lệch về thu nhập có xu hướng tăng so với năm 1999, nhất là ở khu vực thành thị. Năm 1999 mức chênh lệch chung cả nước là 7,6 lần, trong đó thành thị là 7,4 lần và nông thôn là 6,3 lần. Nếu so sánh 10% số hộ có mức thu nhập cao nhất với 10% số hộ có mức thu nhập thấp nhất thì mức chênh lệch năm 2001-2002 là 13,86 lần, trong đó thành thị là 14,22 lần và nông thôn là 9,4 lần.

Sự chênh lệch về thu nhập dẫn đến sự bất bình đẳng giữa nhóm giàu và nhóm nghèo còn được nhận biết qua hệ số GINI. Đây là một chỉ số thông dụng dùng để xem xét phân bố thu nhập của dân cư. Hệ số này nhận giá trị từ 0 đến 1. Hệ số bằng 0 là không có sự bất bình đẳng; hệ số càng tiến gần đến 1 thì sự bất bình đẳng càng cao và bằng 1 khi có sự bất bình đẳng tuyệt đối. Ở Việt Nam, hệ số GINI về thu nhập tính chung cả nước 2001-2002 là 0,42, trong khi hệ số này năm 1999 là 0,39. Như vậy, sự bất bình đẳng về thu nhập ở Việt Nam có xu hướng tăng nhưng còn ở mức thấp. Ở khu vực thành thị, hệ số GINI năm 1996 là 0,381; năm 1999 là 0,406 và năm 2001-2002 là 0,411. Tương tự, hệ số GINI ở khu vực nông thôn năm 1996 là 0,330; năm 1999 là 0,335 và năm 2001-2002 là 0,367. Như vậy sự bất bình đẳng về thu nhập ở thành thị diễn ra nhanh hơn ở nông thôn.
Sự bất bình đẳng trong phân bố thu nhập còn được nhận biết qua tiêu chuẩn “40%” của Ngân hàng Thế giới xét theo tỷ trọng thu nhập của 40% dân số có thu nhập thấp nhất trong tổng thu nhập của toàn bộ dân cư. Tỷ trọng này nhỏ hơn 12% là có sự bất bình đẳng cao về thu nhập; nằm trong khoảng 12-17% là có sự bất bình đẳng vừa và lớn hơn 17% là có sự tương đối bình đẳng. Theo tiêu chuẩn này, Việt Nam có phân bố thu nhập tương đối bình đẳng với tỷ trọng 19% trong năm 2001-2002 (Tỷ lệ này trong năm 1996 là 20,1% và năm 1999 là 18,7%).

Chi tiêu cho đời sống và nhà ở của các tầng lớp dân cư cũng có sự phân hoá theo xu hướng phân hoá thu nhập. Khi so sánh nhóm có thu nhập cao nhất với nhóm thu nhập thấp nhất (mỗi nhóm 20% số hộ) thì nhóm thu nhập cao nhất có mức chi không phải ăn uống gấp 7,6 lần so với nhóm thu nhập thấp nhất (276 nghìn đồng so với 36,6 nghìn đồng 1 người 1 tháng). Do vậy, những hộ giàu có điều kiện về nhà ở, phương tiện đi lại, phương tiện sinh hoạt tốt hơn; có nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ xã hội cao hơn. Các gia đình thuộc nhóm hộ trung bình, hộ khá và hộ giàu chi tiêu nhiều hơn cho các nhu cầu ngoài ăn uống; tỷ trọng chi không phải ăn uống hút trong chi tiêu cho đời sống năm 2001-2002 tăng so với các năm trước và tăng dần theo nhóm hộ có thu nhập từ thấp đến cao. 
Tỷ trọng chi không phải ăn, uống hút của các hộ

năm 1999 và 2001-2002 phân theo 5 nhóm thu nhập

%
	
	1999
	2001-2002

	
	
	

	Nhóm 1 (20% số hộ có thu nhập thấp nhất)
	27.5
	29.8

	Nhóm 2 (20% số hộ có thu nhập d​ưới trung bình)
	30.9
	35.7

	Nhóm 3 (20% số hộ có thu nhập trung bình)
	34.3
	39.3

	Nhóm 4 (20% số hộ có thu nhập khá)
	39.7
	43.2

	Nhóm 5 (20% số hộ có thu nhập cao nhất)
	47.2
	50.5

	
	
	


Mặc dù chi tiêu cho đời sống của các hộ thuộc nhóm hộ nghèo nhất và nhóm hộ giàu nhất đều tăng nhưng tốc độ tăng của nhóm hộ giàu tăng nhanh hơn. Nhóm 20% số hộ có thu nhập thấp nhất tăng 11% so với năm 1999, trong khi nhóm 20% số hộ có thu nhập cao nhất tăng tới 18%. Năm 2001-2002, chi tiêu cho đời sống của nhóm hộ giàu nhất gấp 4,5 lần nhóm hộ nghèo nhất (mức độ chênh lệch này năm 1999 là 4,2 lần).

Về nhà ở cũng có sự cách biệt lớn giữa thành thị, nông thôn, giữa các vùng và giữa nhóm giàu và nhóm nghèo. Năm 2001-2002 cả nước có 17,2% nhà ở loại kiên cố; 58,3% nhà bán kiên cố; 24,5% nhà đơn sơ. Nhà kiên cố tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Hồng với 33,5%, trong khi vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 6,7%; Tây Nguyên 8,7%. Nhóm hộ giầu nhất có nhà kiên cố gấp 7,2 lần nhóm hộ nghèo nhất. Diện tích ở bình quân đầu người của nhóm hộ giàu là 17,6m2, gấp gần 2 lần diện tích ở bình quân của nhóm hộ nghèo.

10.3.5.  Xoá đói giảm nghèo
Đi đôi với tăng trưởng kinh tế, công tác xoá đói giảm nghèo được tiến hành bằng nhiều hình thức và đã có hiệu quả thiết thực. Các chương trình mục tiêu của Nhà nước, đặc biệt là chương trình xoá đói giảm nghèo toàn diện tại các xã điểm đã góp phần làm cho nghèo đói giảm nhanh trong giai đoạn 1999-2002. Theo tiêu chuẩn nghèo về lương thực, thực phẩm của Tổng cục Thống kê(
), tỷ lệ nghèo đã giảm từ 13,33% năm 1999 xuống còn 9,96% năm 2001-2002, trong đó khu vực nông thôn giảm từ 15,96% năm 1999 xuống 11,99%; khu vực thành thị giảm từ 4,61% xuống 3,61%.

Mức độ giảm nghèo giữa các vùng tuy khác nhau nhưng tỷ lệ nghèo đều giảm: Vùng đồng bằng sông Hồng từ 7,55% năm 1999 giảm xuống còn 6,8% năm 2001-2002. Tương tự, vùng Bắc Trung Bộ từ 19,29% xuống còn 18,51%; vùng Duyên hải Nam Trung Bộ từ 14,02% xuống 9,95%; Tây Nguyên từ 21,27% xuống 17,59%; Đông Nam Bộ từ 5,17% xuống 2,22% và vùng đồng bằng sông Cửu Long  giảm từ 10,22% xuống 7,57%. Riêng vùng Đông Bắc và Tây Bắc tỷ lệ nghèo năm 1999 là 17,07%, đến năm 2002 tỷ lệ nghèo của vùng Đông Bắc là 14,14% và vùng Tây Bắc là 26,26%. Nghèo đói vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn (chiếm tới 90% tổng số hộ nghèo của cả nước). Các vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên là những vùng có tỷ lệ nghèo cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

10.4. Sự nghiệp giáo dục
10.4.1. Quy mô giáo dục
Giáo dục mầm non: Các địa phương đã tích cực vận động gia đình đưa trẻ đến lớp. Năm học 2002-2003 cả nước có trên 2,5 triệu trẻ đi học mầm non, tăng 0,3% so với năm học 2001-2002. Số trẻ em đi nhà trẻ đạt 9,8% tổng số trẻ em dưới 3 tuổi. Có 46,4% số trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đi học mẫu giáo. Hiện nay các loại hình nhà trẻ và mẫu giáo ngoài công lập phát triển mạnh và hầu hết các địa phương số trẻ em đi nhà trẻ và mẫu giáo đã tăng so với các năm học trước. 

Giáo dục phổ thông: Quy mô học sinh tiểu học tiếp tục giảm, tiến dần đến ổn định. Năm học 2002-2003 cả nước có trên 8,8 triệu học sinh tiểu học, giảm 9,5% so với năm học 2000-2001, trong đó tỷ lệ đi học đúng tuổi đạt 96,8%.

Số học sinh trung học cơ sở tăng đều trong những năm gần đây. Năm học 2002-2003 cả nước có trên 6,4 triệu học sinh trung học cơ sở, tăng 9,8% so với năm học 2000-2001, trong đó tỷ lệ đi học đúng tuổi đạt 78,1%, tăng 7% so với năm học 2000-2001. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học được tuyển vào học lớp 6 năm học 2002-2003 đạt trên 97%.

Số học sinh trung học phổ thông cũng tăng trong các năm gần đây. Năm học 2002-2003 cả nước có gần 2,5 triệu học sinh trung học phổ thông, tăng 13% so với năm học 2000-2001, trong đó tỷ lệ đi học đúng tuổi là 37,9%, tăng 4,3% so với năm học 2000-2001. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 9 vào lớp 10 năm học 2002-2003 đạt trên 75%

Quy mô đào tạo đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp đang từng bước được mở rộng. Năm học 2002-2003 cả nước có 215,5 nghìn học sinh cao đẳng, tăng 17,8% so với năm học 2000-2001, trong đó học sinh tuyển mới 70,4 nghìn người, tăng 17,8%; 805,1 nghìn sinh viên đại học, tăng 12,4%, trong đó sinh viên tuyển mới 186,6 nghìn người, tăng 20,3%. Số lượng học sinh đăng ký dự thi vào các trường trung học chuyên nghiệp có xu hướng tăng lên. Năm học 2002-2003 cả nước có 389,3 nghìn học sinh trung học chuyên nghiệp, tăng 52,5% so với năm học 2000-2001, trong đó số học sinh tuyển mới là 207,5 nghìn học sinh, tăng 83,1%.

10.4.2.  Mạng lưới trường lớp
Mạng lưới trường tiếp tục được củng cố và phát triển. Hầu hết các tỉnh, thành phố đều đã có hệ thống trường, lớp ngoài công lập.

Giáo dục mầm non: Năm học 2002-2003 cả nước có 9715 trường mầm non với 124,2 nghìn lớp và trên 2,5 triệu học sinh. So với năm học 2000-2001 số trường và số lớp tăng 0,5%. Các loại hình ngoài công lập phát triển mạnh. Đến năm học 2002-2003, cả nước có 6118 trường mầm non ngoài công lập với 84,3 nghìn lớp và gần 1,6 triệu học sinh. So với năm học 2000-2001, tăng 12,9% về số trường; tăng 18% số lớp học và tăng 20,7% số học sinh. 
Giáo dục phổ thông: Năm học 2002-2003 cả nước có 25825 trường phổ thông từ tiểu học đến trung học phổ thông, tăng 4,6% so với năm học 2000-2001. Một số vùng có số trường tăng nhanh là: Tây Bắc tăng 13,9%; Tây Nguyên tăng 10,5%. Riêng vùng Bắc Trung Bộ số trường chỉ tăng 1,6%. Số trường ngoài công lập cũng tăng với tốc độ khá: Năm học 2002-2003 cả nước có 740 trường, tăng 7,1% so với năm học 2000-2001. So với năm học 2000-2001, số lớp học cấp trung học cơ sở tăng 11,7% và cấp trung học phổ thông tăng 15,5%, trong đó số lớp học trung học phổ thông ngoài công lập tăng 8,7%. Riêng số lớp học bậc tiểu học năm học 2002-2003 giảm 3,5%.

Số lượng các trường đại học và cao đẳng năm học 2002-2003 cũng tăng so với năm học 2000-2001, trong đó đại học tăng 9,5%; cao đẳng tăng 16,3%. Riêng số trường trung học chuyên nghiệp giảm do một số trường được nâng cấp lên cao đẳng.

10.4.3. Phổ cập giáo dục
Kết quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học tiếp tục được duy trì và phát triển. Hiện nay đã có 14 tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi là: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Công tác phổ cập trung học cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh. Tính đến cuối tháng 3/2003, cả nước có 15 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành phổ cập trung học cơ sở.

10.4.4. Đội ngũ giáo viên
Cùng với đa dạng hoá các loại hình giáo dục, đội ngũ giáo viên ở các ngành học mầm non, phổ thông đã phát triển về số lượng và tăng cường chất lượng theo hướng chuẩn hoá. 

Năm học 2002-2003, cả nước có 146,4 nghìn giáo viên mầm non; 363,1 nghìn giáo viên tiểu học; 271,8 nghìn giáo viên trung học cơ sở và 88,6 nghìn giáo viên trung học phổ thông. So với năm học 2000-2001, số giáo viên mầm non giảm 2,7%; giáo viên tiểu học tăng 2,0%; giáo viên trung học cơ sở tăng 16,2% và giáo viên trung học phổ thông tăng 23,1%. Một số vùng có số giáo viên trung học tăng mạnh so với các năm học trước là Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Mặc dù, số giáo viên bình quân trên lớp đã tăng đáng kể nhưng nếu so với định mức thì năm học 2002-2003 cả nước vẫn còn thiếu khoảng 36 nghìn giáo viên trung học cơ sở, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long thiếu 10,3 nghìn người; vùng Bắc Trung Bộ thiếu 8,4 nghìn người; vùng Đông Nam Bộ thiếu 5,4 nghìn người; vùng Đông Bắc thiếu 5,2 nghìn người... Riêng vùng đồng bằng sông Hồng thừa khoảng 1,7 nghìn giáo viên trung học cơ sở. Số giáo viên trung học phổ thông còn thiếu trong cả nước là 19,8 nghìn người, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long thiếu 6,3 nghìn người; Đông Nam Bộ thiếu 3,5  nghìn người; Bắc Trung Bộ thiếu 3,2 nghìn người. Chất lượng đào tạo giáo viên ở các cấp học phổ thông ngày càng được quan tâm. Năm học 2002-2003, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn bậc tiểu học là 87%; cấp trung học cơ sở là 91,2% và cấp trung học phổ thông là 95,3%.
Số giáo viên bình quân một lớp học năm 2000-2003
Người
	
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học  phổ thông

	
	
	
	

	2000-2001
	1,11
	1,62
	1,60

	2002-2003
	1,18
	1,68
	1,72

	Định mức chuẩn
	1,15
	1,85
	2,10

	
	
	
	


Giáo viên giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiêp cũng tăng cả về số lượng và chất lượng. Số giảng viên có trình độ trên đại học ở các trường đại học năm học 2002-2003 đạt 51,7%, tăng 4,1% so với năm học 2000-2001; ở các trường cao đẳng đạt 22,8%, tăng 2% và ở các trường trung học chuyên nghiệp đạt 6,3%, tăng 0,7%. 

10.4.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật
So với năm học 2000-2001, năm học 2002-2003 đã xây dựng thêm 2239 phòng học mầm non và 85466 phòng học phổ thông. Chất lượng phòng học đã được nâng lên. Tỷ lệ phòng học từ cấp 4 trở lên ở bậc tiểu học tăng từ 79,7% trong năm học 2000-2001 lên 81,9% năm học 2002-2003; trung học cơ sở tăng từ 89,8% lên 91,2% và trung học phổ thông từ 94,2% lên 95,8%. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại tình trạng học ba ca. Năm học 2002-2003 còn 477 phòng học 3 ca ở bậc tiểu học, 129 phòng ở cấp trung học cơ sở và 17 phòng ở cấp trung học phổ thông. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ IX, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án kiên cố hoá trường học” thực hiện trong cả nước, đầu tư trọng điểm, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc với mục tiêu không có phòng học 3 ca, thay thế các phòng học tranh, tre, nứa, lá bằng phòng học kiên cố vào năm 2005. Từ ngày 5/5/2003, công trái giáo dục được phát hành nhằm huy động 2 nghìn tỷ đồng trợ giúp các tỉnh miền núi, Tây Nguyên và các tỉnh có nhiều khó khăn thực hiện mục tiêu xoá phòng học 3 ca, xoá phòng tranh tre nứa lá. Sau 2 tuần phát động, đến hết ngày 18/5/2003, tổng số tiền phát hành công trái đã đạt trên 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng trên 500 tỷ đồng so với dự kiến. Tất cả 61 tỉnh, thành phố đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu huy động. Đến cuối tháng 5/2003 đã có 700 tỷ đồng được phân bổ về 53 tỉnh, thành phố. 

Việc tăng cường thiết bị, đồ dùng dạy học, xây dựng thư viện, tủ sách dùng chung đã được quan tâm hơn trước. Do đó, điều kiện giảng dạy, học tập được cải thiện đáng kể. Theo Quyết định số 33/2002/QĐ-TTg, năm 2002-2003 tất cả các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp được kết nối internet. Trong năm 2003, mỗi trường trung học phổ thông được trang bị hai dàn máy vi tính và một modem đủ điều kiện kết nốt internet.

10.4.6. Chất lượng và hiệu quả giáo dục
Trong năm 2000-2003, tỷ lệ học sinh lưu ban, học sinh bỏ học đã giảm dần và tỷ lệ hoàn thành cấp tiểu học và trung học cơ sở tăng nhanh qua các năm. 
Tỷ lệ lưu ban, bỏ học phân theo cấp học

%
	
	2000-2001
	
	2001-2002

	
	 Tỷ lệ lưu ban
	Tỷ lệ bỏ học
	
	 Tỷ lệ lưu ban
	Tỷ lệ bỏ học

	
	
	
	
	
	

	Tiểu học
	2,3
	3,7
	
	1,8
	3,1

	Trung học cơ sở
	1,5
	7,3
	
	1,1
	5,9

	Trung học phổ thông
	1,2
	6,4
	
	1,2
	8,2

	
	
	
	
	
	


Tỷ lệ lưu ban năm học 2001-2002 ở 3 cấp học đều giảm so với năm học 2000-2001, trong đó một số vùng có tỷ lệ học sinh lưu ban ở bậc tiểu học giảm mạnh là: Duyên hải Nam Trung Bộ giảm từ 2,17% xuống còn 1,55%; Tây Bắc giảm từ 5,68% xuống 4,19%; Đông Nam Bộ từ 2,95% xuống 1,99%; đồng bằng sông Cửu Long từ 2,69% xuống 1,89%. Đối với trung học cơ sở, vùng có tỷ lệ lưu ban giảm mạnh nhất là Đông Nam Bộ, giảm từ 2,78% xuống còn 1,87%.

Tỷ lệ hoàn thành cấp học tăng đối với tiểu học và trung học cơ sở. Riêng trung học phổ thông, tuy tỷ lệ tốt nghiệp cao nhưng số được tuyển vào đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp vẫn còn thấp. Năm 2001, số học sinh được tuyển vào đại học chỉ bằng 28,2% số học sinh tốt nghiệp phổ thông; vào cao đẳng bằng 11,3% và vào trung học chuyên nghiệp bằng 20,6%. Tương tự, năm 2002 vào đại học là 29,2%; cao đẳng là 11% và trung học chuyên nghiệp là 32,5%.

Các địa phương đã thực hiện triển khai đại trà chương trình dạy và học sách giáo khoa mới ở lớp 1 và lớp 6. Sau một học kỳ, hầu hết học sinh lớp 1 đã đạt yêu cầu của chương trình về đọc, viết và làm tính. Học sinh lớp 6 tiếp thu bài tốt, bước đầu làm quen với việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên, đã tự giác, chủ động trong việc học tập. Tuy nhiên, một số tỉnh như Đắk Lắk, Hà Giang, Lạng Sơn tỷ lệ đạt yêu cầu của lớp 1 mới khoảng 80-82%. Các tỉnh Gia Lai, Kiên Giang, Đắk Lắk, Tây Ninh, Lạng Sơn, Cà Mau, Kon Tum, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Khánh Hoà, Cần Thơ, An Giang, Yên Bái có tỷ lệ học sinh yếu kém của lớp 6 khoảng 20-30%, trong đó An Giang và Yên Bái tỷ lệ học sinh yếu kém lên đến 40%.

Tóm lại, ngành Giáo dục và Đào tạo đã từng bước phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, khắc phục những mặt yếu kém, phát huy những mặt tích cực để thực hiện tốt một số chỉ tiêu đặt ra đến năm 2005:

· Tăng tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi đi nhà trẻ đến năm 2005 là 15%. (Mục tiêu này còn phải phấn đấu vì hiện nay mới đạt 9,8%)

· Tăng tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi đi mẫu giáo đến năm 2005 là 58%. (Mục tiêu này sẽ đạt được vì hiện nay là 48,4%)

· Tăng tỷ lệ huy động trẻ ở độ tuổi tiểu học đến trường vào năm 2005 lên 99%. (Mục tiêu này có khả năng đạt được do hiện nay đã đạt 96,8%).

· Tăng tỷ lệ học sinh độ tuổi trung học cơ sở đến trường vào năm 2005 lên 80%. (Mục tiêu này có khả năng đạt được do hiện nay đã đạt 78,1%).

· Tăng tỷ lệ học sinh trong độ tuổi trung học phổ thông đến trường vào năm 2005 lên 45%. (Mục tiêu này còn phải cố gắng nhiều, vì hiện nay mới đạt là 37,9%). 

10.5. Sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân
10.5.1. Cơ sở vật chất
Năm 2001, cả nước có 836 bệnh viện với 112,5 nghìn giường bệnh, bình quân 14,3 giường bệnh trên 1 vạn dân. Số bệnh viện năm 2002 là 842 với 114,4 nghìn giường và bình quân 14,5 giường trên 1 vạn dân. Nếu tính cả số giường bệnh của các viện điều dưỡng, trại phong, nhà hộ sinh, phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã, phường, trạm xá của các cơ quan xí nghiệp thì tổng số giường bệnh năm 2002 là 192,3 nghìn giường.

Mạng lưới y tế cơ sở với các trạm y tế tuyến xã, phường, thị trấn là chủ yếu đã đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động y tế dự phòng và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Trong quá trình đổi mới và phát triển, ngành Y tế đã thiết lập được mạng lưới y tế xã, phường rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến vùng núi cao, hải đảo. Năm 2001, có 98,4% số xã, phường trong cả nước có trạm y tế (10385 trạm); năm 2002 là 98,5% số xã, phường (10396 trạm). Các xã chưa có trạm y tế tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền núi vùng Đông Bắc và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, ngành Y tế còn phát triển mạng lưới nhà hộ sinh, viện điều dưỡng, phòng khám đa khoa khu vực trải rộng trên mọi miền của cả nước đã góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày một tốt hơn. 
Cơ sở y tế phân theo vùng năm 2001-2002

Cơ sở
	
	Bệnh viện
	
	Phòng khám đa khoa khu vực
	
	Trạm y tế xã,     phư​ờng

	
	2001
	2002
	
	2001
	2002
	
	2001
	2002

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số   
	836
	842
	
	928
	912
	
	10385
	10396

	Cơ sở y tế do Sở Y tế quản lý  phân theo vùng:
	
	
	
	
	
	

	Đồng bằng sông Hồng    
	153
	149
	
	149
	125
	
	2242
	2238

	Đông Bắc                     
	139
	140
	
	203
	202
	
	2068
	2076

	Tây Bắc                        
	34
	35
	
	60
	63
	
	566
	571

	Bắc Trung Bộ                      
	93
	95
	
	147
	146
	
	1798
	1799

	Duyên hải Nam Trung Bộ   
	74
	73
	
	84
	78
	
	801
	823

	Tây Nguyên                    
	54
	55
	
	37
	36
	
	582
	586

	Đông Nam Bộ               
	91
	94
	
	83
	94
	
	946
	933

	Đồng bằng sông Cửu Long 
	120
	123
	
	41
	142
	
	1382
	1370

	
	
	
	
	
	
	
	
	


10.5.2. Phát triển nhân lực
Năm 2002, cả nước có 44469 bác sĩ, 6020 dược sĩ đại học, 50579 y sĩ và 9042 dược sĩ trung cấp. Số bác sĩ, dược sĩ đại học, dược sĩ trung cấp đều tăng so với năm 2001, trong đó bác sĩ tăng 8,5%; dược sĩ đại học tăng 2,1%; dược sĩ trung cấp tăng 6,5%. Số bác sĩ tính bình quân trên 1 vạn dân năm 2001 là 5,2 bác sĩ và năm 2002 là 5,6 bác sĩ. Ngoài số lượng y, bác sĩ, dược sĩ, còn một đội ngũ y tá, dược tá, kỹ thuật viên y, kỹ thuật viên dược, nữ hộ sinh đã góp phần đáng kể trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân những năm vừa qua. Tuy nhiên, số cán bộ y tế giữa các vùng không đồng đều, trong đó ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc ít người thì số bác sĩ còn ít.
Số y, bác sĩ tính bình quân 1 vạn dân năm 2001-2002










Người

	
	 Y, bác sĩ
	
	Riêng bác sĩ

	
	2001
	2002
	
	2001
	2002

	
	
	
	
	
	

	Cả nước
	11,6
	12,0
	
	5.2
	5.6

	Đồng bằng sông Hồng
	9,5
	9,8
	
	4,4
	5,0

	Đông Bắc
	14,0
	14,5
	
	5,0
	5,3

	Tây Bắc
	14,4
	15,3
	
	3,3
	4,3

	Bắc Trung Bộ
	10,5
	11,3
	
	3,5
	4,0

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	10,3
	10,3
	
	4,4
	4,6

	Tây Nguyên
	8,5
	8,5
	
	3,9
	3,9

	Đông Nam Bộ
	9,2
	9,4
	
	5,1
	5,3

	Đồng bằng sông Cửu Long
	9,3
	9,4
	
	3,3
	3,5

	
	
	
	
	
	


10.5.3. Y tế dự phòng và phòng chống dịch bệnh
Ngành Y tế đã chủ động triển khai phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch nên tình hình bệnh dịch nói chung ổn định. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2003, Bộ Y tế đã chỉ đạo khống chế thành công dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS). Từ 8/4/2003 đến nay không có trường hợp nào được phát hiện nhiễm SARS. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới khống chế thành công dịch SARS. Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế trong những năm vừa qua đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Chương trình phòng chống bệnh sốt rét các năm qua đã có những tiến bộ rất khả quan. Trước năm 1990, sốt rét là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu nhưng đến nay bệnh sốt rét đã liên tục giảm cả về số người mắc và số người bị chết. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số tỉnh có tỷ lệ người bị sốt rét cao như: Lai Châu, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước và Bắc Kạn. 

Tình hình bệnh sốt rét 2001-2002

	        
	2001
	2002

	
	
	

	Dân số được bảo vệ (Nghìn người)
	13803,5
	12222,0

	Tổng số người bị sốt rét (Nghìn người)
	257,8
	185,5

	Số người chết do sốt rét (Người)
	91
	50

	Số người bị sốt rét/100000 dân
	327,6
	232,7

	Tỷ lệ chết do sốt rét (%)
	0,12
	0.06

	
	
	


Chương trình phòng chống bệnh sốt xuất huyết cũng thu được kết quả đáng kể. Số người bị sốt xuất huyết đã giảm nhiều trong những năm qua. Năm 2001 có 39,6 nghìn  người bị sốt xuất huyết, trong đó tử vong 81 người; năm 2002 có 28,7 nghìn người mắc, trong đó tử vong 38 người. Trong 6 tháng đầu năm 2003 (tính đến 19/6/2003) có 9,3 nghìn người, trong đó 22 người đã tử vong. Số người bị sốt xuất huyết năm 2002 giảm 27,4% so với năm 2001, trong đó số người chết giảm 53%.   

Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi được triển khai từ năm 1993 với sự tham gia của các cấp, ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội. Tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi ở trẻ em dưới 5 tuổi năm 1985 là 51,5%; năm 1994 là 43,7%; năm 1995 là 42,6%; năm 1996 là 38,9%; năm 1997 là 36,7%; năm 2000 là 33,8%; năm 2001 là 31,9% và năm 2002 chỉ còn 30,1%. Tuy nhiên, mức độ giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng hàng năm còn chậm và không đều. ? các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa tỷ lệ suy dinh dưỡng còn tương đối cao, trong đó Tây Nguyên là vùng có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất, tiếp đến là vùng Tây Bắc và vùng Bắc Trung Bộ (Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2002 của vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là 36%; vùng Tây Nguyên là 40,2%). Đây cũng là một trong những mục tiêu cần phải nỗ lực hơn nữa trong thập kỷ tới.

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dư​ỡng 2001-2002

%
	
	2001
	2002

	
	
	

	Cả nư​ớc                                         
	31,9                 
	  30,1

	Đồng bằng sông Hồng
	30,3            
	       26,6

	Đông Bắc
	35,8                  
	 33,4

	Tây Bắc
	37,7                   
	36,0

	Bắc Trung Bộ
	38,6                
	    36,0

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	33,0              
	      32,6

	Tây Nguyên
	38,4               
	     40,2

	Đông Nam Bộ
	28,4             
	       24,4

	Đồng bằng sông Cửu Long
	29,3        
	            28,0

	
	
	


Chương trình chăm sóc phụ nữ có thai và kế hoạch hoá gia đình đã tác động trực tiếp đến công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ trẻ em và phụ nữ. Năm 2002, tỷ lệ phụ nữ khi sinh đẻ được cán bộ y tế chăm sóc đạt 93,8%. Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm chủng uốn ván 2 mũi trở lên năm 2001 là 89%; năm 2002 là 89,3%. Vì vậy, số phụ nữ  mắc bệnh do 5 tai biến sản khoa (băng huyết, sản giật, nhiễm trùng, vỡ tử cung và uốn ván sơ sinh) giảm đáng kể. Năm 2001 số ca mắc do 5 tai biến sản khoa là 6097 ca, trong đó tử vong 140 người; năm 2002 là 4668 ca, trong đó tử vong 116 người. 

 Chương trình phòng chống HIV/AIDS đang được ngành Y tế triển khai trên phạm vi rộng và giám sát chặt chẽ. Đến năm 2000, tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đều đã có người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS. Đến 31/12/2002, cả nước đã có 59,2 nghìn trường hợp nhiễm HIV, trong đó có 8793 bệnh nhân AIDS và 4889 người đã tử vong. Tính từ tháng 12/1990, thời điểm phát hiện trường hợp nhiễm HIV đầu tiên ở nước ta thì tình hình lây nhiễm tăng rất nhanh. Năm 2001 đã phát hiện được 9663 trường hợp nhiễm HIV và 1364 bệnh nhân AIDS; năm 2002 phát hiện thêm 15790 trường hợp nhiễm HIV và 2309 người chuyển sang giai đoạn AIDS. Con số này còn thấp hơn nhiều so với thực tế vì còn nhiều người chưa được kiểm tra. Phần lớn các trường hợp nhiễm HIV rơi vào nhóm nghiện ma tuý (64,8%). Tình hình nhiễm HIV ở nhóm có nguy cơ thấp (phụ nữ trước khi sinh, trẻ em dưới 10 tuổi, thanh niên nhập ngũ) cũng đang có xu hướng tăng lên. Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao nhất là ở nhóm tuổi 20-29, tiếp đến là nhóm tuổi 30; đồng thời tập trung ở nghiện ma tuý, nhóm mại dâm và bệnh nhân mắc các bệnh tình dục. Những tỉnh có tỷ lệ người nhiễm HIV cao là Quảng Ninh, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn và An Giang.
Tình hình nhiễm HIV/AIDS  năm 2000-2002

Người
	
	HIV
	
	AIDS
	Số người chết cộng dồn

	
	Số mới phát hiện
	Số cộng dồn
	
	Số mới phát hiện
	Số cộng dồn
	

	
	
	
	
	
	
	

	2000
	10333
	33747
	
	1259
	5120
	2764

	2001
	9663
	43410
	
	1364
	6484
	3567

	2002
	15790
	59200
	
	2309
	8793
	4889

	
	
	
	
	
	
	


Chương trình tiêm chủng mở rộng: Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 6 loại vắc-xin năm 2001 đạt 97% và năm 2002 đạt 89,7%. Gần đây chương trình này đang được mở rộng để phòng chống một số bệnh khác như viêm não Nhật Bản B, viêm gan virút B và C, tả và thương hàn. Chính vì vậy, tỷ lệ mắc bệnh và chết do các bệnh nhiễm khuẩn trẻ em đã liên tục giảm qua các năm. Năm 2002 chỉ có 105 ca bệnh bạch hầu, 662 ca ho gà, 93 ca uốn ván sơ sinh và 6,7 nghìn ca sởi. Riêng về phòng chống bệnh bại liệt, Việt Nam được công nhận là đã thanh toán bại liệt từ năm 2000. Đây là thành tích đáng ghi nhận trong nhiều năm qua của ngành Y tế trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Nhờ sự cố gắng rất lớn của ngành Y tế và của cả cộng đồng trong các năm qua tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở trẻ em dưới 1 tuổi đạt tương đối cao và khá đồng đều ở các vùng.

Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở trẻ em dư​ới 1 tuổi năm 2001-2002

%
	
	2001
	2002

	
	
	

	Toàn quốc
	97,0
	89,7

	Đồng bằng sông Hồng
	99,6
	96,8

	Đông Bắc
	96,2
	92,7

	Tây Bắc
	92,4
	98,5

	Bắc Trung Bộ
	97,1
	82,6

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	98,4
	88,9

	Tây Nguyên
	94,9
	87,1

	Đông Nam Bộ
	95,4
	86,1

	Đồng bằng sông Cửu Long
	97,2
	89,5

	
	
	


Chương trình phòng chống lao được thực hiện bằng các chiến dịch truyền thông về bệnh lao, đồng thời triển khai rộng rãi mạng lưới chống lao. Tuy nhiên, trong các năm gần đây số bệnh nhân lao lại có xu hướng tăng. Tổng số bệnh nhân lao năm 2001 là 92,8 nghìn người; năm 2002 là 95,9 nghìn người. Trong tổng số bệnh nhân lao thì số bệnh nhân lao phổi năm 2001 là 78 nghìn bệnh nhân, trong đó số mắc bệnh mới là 54,8 nghìn trường hợp và bệnh nhân tái phát 5,4 nghìn trường hợp; năm 2002 số bệnh nhân lao phổi là 80,6 nghìn người, trong đó mới mắc là 56,7 nghìn trường hợp và tái phát là 5,5 nghìn trường hợp.

Chương trình phòng chống phong được các cấp các ngành và các địa phương rất coi trọng nên số bệnh nhân phong phải điều trị đã giảm dần qua các năm. Năm 1998, số bệnh nhân phong điều trị là 3842 người; năm 1999 là 2087 người; năm 2000 là 1718 người; năm 2001 là 1530 người và năm 2002 chỉ còn 1269 người. 

Nhìn chung các chương trình quốc gia phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân đã được triển khai trong nhiều năm qua và thực hiện có kết quả. Ngoài các chương trình trên, những năm qua ngành Y tế còn thực hiện một số chương trình khác như: Chương trình phòng chống tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi; chương trình nuôi con bằng sữa mẹ; chương trình phòng chống thiếu máu do thiếu sắt; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Các chương trình này đã đạt được kết quả nhất định trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng ngừa bệnh tật và hạn chế các bệnh gây dịch như bệnh tả, dịch hạch, thương hàn.

10.6. Hoạt động văn hoá thông tin
Hoạt động văn hoá thông tin trong năm 2001-2002 và 6 tháng đầu năm 2003 tiếp tục được tăng cường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đẩy mạnh. Hiện nay phong trào đã phát triển sâu rộng ở tất cả các địa phương. Năm 2001 trong cả nước đã có 8,7 triệu gia đình văn hoá, 11206 đơn vị, cơ quan văn hoá và 20694 làng, ấp, khu phố văn hoá. Đến năm 2002 số gia đình văn hoá là 9 triệu gia đình;  13523 đơn vị, cơ quan và 24812 làng, ấp, khu phố văn hoá. Đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân được nâng lên. Theo kết quả điều tra mức sống năm 2001-2002 của Tổng cục Thống kê thì tỷ lệ hộ có tivi màu năm 2001-2002 là 52,7%, trong đó ở thành thị là 81,2% và nông thôn là 43,6%. Tỷ lệ hộ có radio/radio casssttes là 27,7%, trong đó thành thị là 29% và nông thôn là 27,3%.

Các đơn vị văn hoá nghệ thuật từ Trung ương đến địa phương đã hoạt động rất sôi nổi, rộng khắp với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, góp phần tuyên truyền và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Các hoạt động phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc như ngày thành lập Đảng, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9... được tổ chức sôi nổi. Việc tổ chức thành công “Những ngày văn hoá Tây Nguyên tại Hà Nội”, “Những ngày văn hoá Hà Nội tại Tây Nguyên”, biểu diễn nghệ thuật dân tộc Khơ Me tại đồng bằng sông Cửu Long và các hoạt động văn hoá nghệ thuật khác đã thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, góp phần thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Công tác phát hành sách đã chủ động đổi mới hình thức phục vụ, trong đó có việc khai trương nhiều siêu thị sách, cửa hàng sách tự chọn. Năm 2001 đã xuất bản được 11455 cuốn sách với 166,5 triệu bản, đạt bình quân  2,3 bản sách trên đầu người một năm. Năm 2002 xuất bản 13515 cuốn, tăng gần 18% so với năm 2001 với số bản sách là 217,5 triệu bản, tăng 30% và đạt bình quân một người là 2,7 bản sách.

Công tác báo chí, phát thanh, truyền hình được nâng lên rõ rệt. Báo chí đã kịp thời đưa tin bài, bình luận tới đông đảo bạn đọc, góp phần tích cực vào phát triển đời sống kinh tế-xã hội, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của nhân dân ta. Năm 2002 đã xuất bản được 655,6 triệu bản báo, tăng trên 3% so với năm 2001 và đạt 8,2 bản báo trên đầu người một năm. Hoạt động phát thanh, truyền hình cũng ngày càng khẳng định vị trí hết sức quan trọng trong việc thông tin tuyên truyền, cũng như phục vụ những nhu cầu văn hoá muôn vẻ của nhân dân. Số giờ chương trình, giờ phát sóng của hệ thống Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2002 đều tăng so với năm 2001.

Sản xuất và chiếu phim cũng có những tiến bộ nhất định. Năm 2002 cả nước có 29 hãng phim với tổng số phim xuất bản là 219 bộ. Số phim phát hành là 350 bộ, trong đó phim Việt Nam là 109 bộ và phim nước ngoài 241 bộ. Cả nước có 403 đơn vị chiếu phim và 108 rạp chiếu phim. Tuy nhiên, số buổi chiếu phim trong năm 2002 chỉ đạt 318,5 nghìn buổi, bằng khoảng 80% năm 2001.

Hệ thống thư viện công cộng đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của ngành. Thư viện quốc gia, thư viện tỉnh được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại. Mạng lưới thư viện được củng cố, sách báo trong thư viện được đa dạng hoá. Năm 2001 cả nước có 643 thư viện với 15721 nghìn bản sách. Năm 2002 có 653 thư viện và 15060 nghìn bản. Trong tổng số thư viện năm 2002, có 576 thư viện quận, huyện, thị xã với khoảng 93% số quận, huyện, thị xã có thư viện.

Trong những năm vừa qua cũng đã đầu tư 58,2 tỷ đồng để hỗ trợ chống xuống cấp 72 di tích, triển khai 75 dự án và đào tạo 185 cán bộ quản lý bảo tàng, di tích; đầu tư 25,9 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị cho 20 đội thông tin lưu động, 6 cụm cổ động chính trị ở các cửa khẩu biên giới, 41 đồn biên phòng, 300 xã khu vực III, 7 thư viện tỉnh, cấp sách cho 400 thư viện huyện; đầu tư 16 tỷ đồng hiện đại hoá kỹ thuật điện ảnh, chủ yếu là đầu tư trang thiết bị cho trường sân khấu điện ảnh phía Nam, Hãng phim Tài liệu Khoa học, Hãng phim Truyện Việt Nam.

Công tác thanh tra kiểm tra văn hoá đã được thực hiện kiên quyết, liên tục và thường xuyên. Năm 2002, lực lượng thanh tra toàn ngành đã kiểm tra 36,6 nghìn lượt, phát hiện trên 6,5 nghìn cơ sở vi phạm; 10 ổ nhóm in, sao bản băng đĩa trái phép, đình chỉ hoạt động 230 cơ sở, chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự 45 trường hợp, thu giữ 664,4 nghìn băng đĩa các loại, 43,6 nghìn bản sách, văn hoá phẩm và đã phạt hành chính 5,8 tỷ đồng.

Hoạt động hợp tác, giao lưu văn hoá và thông tin đối ngoại được đẩy mạnh toàn diện với nhiều hoạt động hợp tác và trao đổi văn hoá lớn, tạo được ấn tượng tốt đẹp với nhân dân các nước, trong đó có việc tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu văn hoá ở trong và ngoài nước như: Tuần văn hoá Nga tại Việt Nam, liên hoan nghệ thuật, triển lãm Việt Nam tại Bỉ, Chilê, ÁC-hen-ti-na; đặc biệt tuần văn hoá Việt Nam tại Nga được dư luận đánh giá cao. Việt Nam đã tham gia nhiều liên hoan nghệ thuật, mỹ thuật, điện ảnh ở khu vực và trên thế giới và đã đoạt nhiều giải thưởng lớn.

Tuy nhiên, hoạt động văn hoá thông tin vẫn còn một số tồn tại. Chất lượng hoạt động văn hoá, văn nghệ còn chưa cao; tình trạng dàn dựng, biểu diễn các chương trình văn nghệ chất lượng thấp, chạy theo doanh thu vẫn còn khá phổ biến. Biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực hoạt động văn hoá thông tin còn nhiều, trong đó nghiêm trọng nhất là các vi phạm về di sản văn hoá và dịch vụ văn hoá. Phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá tuy rộng khắp nhưng vẫn có không ít địa phương còn chạy theo phong trào và nặng về hình thức, chưa chú ý đúng mức đến chất lượng. Trong các hoạt động xuất bản, in, báo chí, lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tính thương mại có xu hướng gia tăng, vi phạm bản quyền xảy ra nhiều. Một số hoạt động dịch vụ văn hoá có nhiều biểu hiện tiêu cực, nhất là hoạt động vũ trường, karaoke, kinh doanh băng, đĩa....

10.7. Hoạt động thể dục thể thao

10.7.1. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng
Những năm gần đây số người tham gia các hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở từng cơ sở, địa phương tăng lên đáng kể. Tỷ lệ gia đình thể thao trên tổng số hộ gia đình tăng nhanh. Số câu lạc bộ thể dục thể thao và các cơ sở thể thao ngoài công lập tăng mạnh và hoạt động có hiệu quả hơn. Hoạt động thể dục thể thao bắt buộc (học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang) tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng, tỷ lệ trường học đảm bảo giáo dục thể chất có nề nếp tăng từ 4-10%.

Năm 2001, đã tổ chức thành công Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số miền núi toàn quốc lần thứ II. Năm 2002 đã tổ chức thành công 44 Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IV- 2002 qui mô lớn nhất từ trước tới nay, với 6100 vận động viên, 1693 huấn luyện viên, 1054 trọng tài và 64 đoàn thể thao tham dự đã phá được nhiều kỷ lục thể thao quốc gia nhất (59 kỷ lục). Tổ chức thành công Hội thi thể thao-văn nghệ dành cho người khuyết tật toàn quốc lần thứ II. Sáu tháng đầu năm 2003 cũng đã tổ chức thành công Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi toàn quốc lần thứ III khu vực I tại Lào Cai, thu hút 19 đoàn tham dự với trên 500 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên người dân tộc thiểu số tham gia thi đấu 7 môn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế ảnh hưởng tới chất lượng của phong trào thể dục thể thao quần chúng, đó là hạn chế về nguồn lực đầu tư cho hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở, công tác giáo dục thể chất trong trường học vẫn chưa cao. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng tuy từng bước phát triển, nhưng chưa mang tính tự giác cao, chưa trở thành thói quen, nếp sống hàng ngày của phần lớn dân cư, nhất là ở những nơi vùng sâu vùng xa, nông thôn miền núi và đồng bào dân tộc ít người.

10.7.2. Thể thao thành tích cao
Thành tích thể thao tiếp tục có bước tăng trưởng thể hiện qua kết quả đạt được ở các cuộc thi đấu trong nước và quốc tế. Kết quả đạt 33 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 65 huy chương đồng, đồng thời vươn lên xếp thứ 4 trên tổng số 10 nước tham gia SEA Games 21 tại Malaysia là một thành công lớn của thể thao nước nhà Số huy chương đạt được qua các giải thi đấu quốc tế trong năm 2002 cũng tăng so với năm 2001, đạt tổng số 319 huy chương các loại (năm 2001 là 254 huy chương). Cũng trong năm 2002, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD lần thứ 14 tại Hàn Quốc đã thi đấu xuất sắc, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra với 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng, xếp thứ 15/44 đoàn tham dự.

Năm 2001, Uỷ ban Thể dục Thể thao đã tiến hành phong cấp vận động viên  cho 886 kiện tướng quốc gia, 1938 vận động viên cấp I. Số vận động viên đẳng cấp cao năm 2002 đã tăng lên, trong đó số vận động viên cấp kiện tướng tăng 3,2% so với năm 2001; vận động viên cấp I tăng 1,3%. 

Hoạt động thể thao thành tích cao trong 6 tháng đầu năm 2003 tập trung chủ yếu vào chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự SEA Games 22. Đến nay đã triệu tập, tập huấn cho 1000 vận động viên, 152 huấn luyện viên và 48 chuyên gia nước ngoài để chuẩn bị cho SEA Games 22, đồng thời cũng đã cơ bản xác định được thành phần các đội tuyển sẽ tham dự SEA Games 22.

10.8. Tệ nạn ma tuý và mại dâm
Đến cuối năm 2002, cả nước có 115,9 nghìn người nghiện có hồ sơ quản lý, tăng 14,5% so với năm 2001. Nếu tính cả số người nghiện trong các trại giam, trường giáo dưỡng do ngành Công an quản lý thì con số này lên đến 141,4 nghìn người. Số người nghiện cũng đã lan rộng, nếu năm 1995 số người nghiện chủ yếu tập trung ở hai vùng Đông Bắc và Tây Bắc với 63% tổng số người nghiện của cả nước, thì đến nay hai vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng đã chiếm tới gần 50%. 

Theo kết quả điều tra năm 2001, đa số người nghiện là nam giới (96,2%). Tỷ lệ người nghiện là nữ tuy thấp nhưng lại gia tăng đáng kể. Có 69,4% số người nghiện tuổi từ 18-30 (năm 1995 là 39,7%), đặc biệt là có 6,8% người nghiện dưới 18 tuổi (năm 1995 là 2,7%). Đây là dấu hiệu đáng lo ngại, thể hiện việc “trẻ hoá” người nghiện trong thời gian qua. Có 80% số người nghiện mới mắc nghiện trong vòng 5 năm trở lại đây. Theo báo cáo của 35 tỉnh, thành phố, qua kiểm tra 12872 đơn vị với tổng số 1,8 triệu người trong năm 2002 thì đã phát hiện 1788 người là cán bộ, công nhân viên chức và người lao động mắc nghiện, trong đó có 45% nghiện dưới 2 năm. Loại ma tuý được sử dụng đang chuyển dần từ thuốc phiện sang heroin. Nếu năm 1995 mới có gần 7% số người nghiện heroin thì năm 2001 tỷ lệ này đã lên tới 66,8%. Trong vài năm trở lại đây, số người nghiện các chất ma tuý tổng hợp cũng tăng lên rất nhanh, đặc biệt là ở các khu đô thị. Trong thời gian qua các cấp, các ngành đã triển khai nhiều mô hình cai nghiện, như mô hình cai nghiện tại cộng đồng, mô hình cai nghiện tập trung thời gian dài, mô hình cai nghiện phục hồi gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và mô hình cai nghiện gắn với xây dựng làng nghề nhưng kết quả còn hạn chế. 

Cùng với ma tuý, tệ nạn mại dâm cũng diễn ra hết sức phức tạp, đặc biệt tại các thành phố lớn, các khu du lịch, nghỉ mát và các khu công nghiệp tập trung. Tệ nạn mại dâm có thể được nguỵ trang dưới nhiều hình thức, như trong các nhà hàng, karaoke, vũ trường hoặc được tổ chức chặt chẽ, nhằm trốn tránh pháp luật và sự giám sát của nhân dân. Ngoài ra, vẫn tồn tại những tội phạm khác như buôn bán trẻ em, phụ nữ ra nước ngoài làm gái mại dâm. Theo số liệu sơ bộ tổng hợp từ báo cáo của các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thì số đối tượng bán dâm hiện nay ước tính khoảng trên 5 vạn người, trong đó số có hồ sơ quản lý năm 2002 chiếm 32,7%, tăng 18% so với năm 2001. 

Trong năm 2002, lực lượng Công an và các cơ quan chức năng đã triệt phá 1351 vụ tổ chức hoạt động mại dâm (năm 2001 là 1650 vụ), bắt 5405 đối tượng có liên quan, trong đó có 1001 chủ chứa và môi giới, 3095 đối tượng bán dâm và 1309 người mua dâm. Năm 2002 đã phát hiện và khởi tố 861 vụ với 1074 bị can về tội chứa mại dâm, giảm 105 vụ so với năm 2001. Trong số 760 bị cáo bị xét xử có 13% đã bị phạt tù trên 7 năm. Năm 2002 cũng đã phát hiện và khởi tố 153 vụ với 199 bị can về tội môi giới mại dâm, tăng 144 vụ so với 2001, đồng thời đã đưa ra xét xử 72 vụ với 102 bị cáo, trong đó 28,4% bị cáo là nữ và 34,3% trong độ tuổi từ 18-30. Việc xử lý nghiêm của một số địa phương kể cả biện pháp công khai danh tính, gửi thông báo về cơ quan và địa bàn nơi cư trú tỏ ra rất hiệu quả.

Trong năm 2002 cũng đã giáo dục, chữa trị cho 4511 đối tượng bán dâm, trong đó có 2680 người được dạy nghề, bằng 59,4% số người được giáo dục chữa trị. Hệ thống cơ sở chữa bệnh đã tiếp nhận 2968 người. Số đối tượng được giáo dục tại xã phường là 1273 người. Ngoài việc khám chữa bệnh, nhiều trung tâm đã chú trọng công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục nhân cách, phổ biến pháp luật, tổ chức các hoạt động dạy văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao kết  hợp với việc dạy nghề cho các đối tượng nhằm giúp họ tái hoà nhập cộng đồng. Các ngành và đoàn thể, đặc biệt là Hội Phụ nữ đã tích cực tham gia giáo dục, cảm hoá, hỗ trợ kinh phí thông qua các chương trình vay vốn xoá đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho các đối tượng này nhanh chóng có việc làm ổn định cuộc sống. 

Hiện nay cả nước có 48% số xã, phường chưa có tệ nạn mại dâm, 2533 đơn vị đang triển khai xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Mô hình xã phường không có tệ nạn mại dâm đã nhận được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội. Nhiều địa phương đã tăng cường cán bộ và chính sách cho công tác này, trong đó Hà Nội đã qui định tất cả các xã phường đều có một cán bộ chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội, đồng thời thiết lập đội ngũ cộng tác viên tại các thôn và tổ dân phố. 
10.9. An toàn giao thông
Trong 2 năm 2001-2002 và 6 tháng đầu năm 2003, trên phạm vi cả nước đã xảy ra 68 nghìn vụ tai nạn giao thông, làm chết 28,9 nghìn người và bị thương 75,3 nghìn người, trong đó năm 2002 tai nạn giao thông xảy ra nghiêm trọng nhất, chiếm tới 44,3% số vụ; 43% số người chết và 45% số người bị thương. Bình quân mỗi ngày trong năm 2002 đã xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người và làm bị thương 93 người (các số liệu tương ứng của năm 2001 là 74 vụ, 29 người chết và 83 người bị thương). Trong các loại tai nạn giao thông thì tai nạn giao thông đường bộ là chủ yếu, chiếm trên 97,2% số vụ, chiếm 96,3% số người chết và 99,2% số người bị thương.

Trước tình hình tai nạn giao thông xảy ra ngày càng nghiêm trọng, ngày 19/11/2002 Chính phủ đã ra Nghị quyết 13/2002/NQ-CP về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Qua 6 tháng thực hiện nghị quyết này, công tác an toàn giao thông đã có chuyển biến đáng kể. Ý thức chấp hành luật giao thông của người dân đã tốt hơn; ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn giảm. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn phức tạp do số vụ tai nạn, số người chết và bị thương vẫn ở mức cao; tình trạng vi phạm luật giao thông xảy ra tương đối nhiều. Trong 6 tháng đầu năm 2003 vẫn xảy ra tới gần 11 nghìn vụ tai nạn giao thông làm chết 6 nghìn người và làm bị thương 11,2 nghìn người. Gần 2 triệu trường hợp vi phạm bị xử lý, trong đó đã tạm giữ hàng vạn phương tiện giao thông.

(8)  Tõ n¨m 1993, Tæng côc Thèng kª ®· ®­a ra ®­êng nghÌo ®ãi, ®­îc ®o b»ng thu nhËp tÝnh theo thêi gi¸ võa ®ñ ®Ó mua mét l­îng hµng l­¬ng thùc, thùc phÈm thiÕt yÕu ®¶m b¶o khÈu phÇn ¨n duy tr× víi nhiÖt l­îng tiªu dïng lµ 2100 kcal/ngµy/ng­êi, d­íi møc nµy ®­îc coi lµ nghÌo ®ãi.





